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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1790/Qð-UBND Phú Yên, ngày 28 tháng 10 năm 2011 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc quy ñịnh mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản  
ñể khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 142/2009/Qð-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của 
Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ 
sản ñể khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản 
ñể khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh 
nguy hiểm ñược hỗ trợ theo Quyết ñịnh số 142/2009/Qð-TTg ngày 31/12/2009 của 
Thủ tướng Chính phủ; 

Theo ñề nghị của liên Sở Tài chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tại Tờ trình số 06/TTr/LS-STC-SNN ngày 04 tháng 7 năm 2011, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Quy ñịnh mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản ñể khôi 

phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh như sau: 

1. ðối tượng và phạm vi áp dụng 

Thực hiện theo quy ñịnh tại: ðiều 1 Quyết ñịnh số 142/2009/Qð-TTg, ðiều 
1 Thông tư số 187/2010/TT-BTC và ðiều 1 Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT. 

2. Giải thích từ ngữ 
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- Cây rau màu: là những loài cây trồng nông nghiệp thuộc nhóm cây gia vị, 
rau ăn thân lá, củ, quả và các loại ñậu thực phẩm; nhóm cây hoa; nhóm cây lấy bột; 
nhóm cây lấy sợi; nhóm cây ăn quả, v.v… 

- Cây công nghiệp lâu năm: là những loài cây công nghiệp có thời gian kiến 
thiết cơ bản và thời gian kinh doanh trong nhiều năm, cụ thể: cao su, cà phê, hồ 
tiêu, ñiều, ca cao, mía, v.v… 

- Câu ăn quả lâu năm: là những loài cây ăn quả có thời gian kiến thiết cơ bản 
và thời gian kinh doanh trong nhiều năm, cụ thể: xoài, mận, ổi, cam, bưởi, mít, dừa, 
v.v… 

- Gia cầm gồm: gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút, chim bồ câu, v.v…  

3. Mức hỗ trợ 

3.1. Hỗ trợ ñối với diện tích cây trồng: 

a) Thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm: 

- Diện tích gieo cấy lúa thuần bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 1.000.000 
ñồng/ha; thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 500.000 ñồng/ha; 

- Diện tích gieo cấy lúa lai bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 1.500.000 ñồng/ha; 
thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 750.000 ñồng/ha; 

- Diện tích ngô và rau màu các loại thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 1.000.000 
ñồng/ha; thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 500.000 ñồng/ha; 

- Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại hơn 70%, hỗ 
trợ 2.000.000 ñồng/ha; thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 1.000.000 ñồng/ha. 

b) Thiệt hại do bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc ñen hại lúa: Mức 
hỗ trợ thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 53/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của 
Bộ Tài chính quy ñịnh về chế ñộ tài chính ñể thực hiện phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn 
xoắn lá và bệnh lùn sọc ñen hại lúa. 

3.2. Hỗ trợ ñối với vật nuôi: 

a) Thiệt hại do thiên tai: cứ thiệt hại 1 con vật nuôi (kể cả vật nuôi thương 
phẩm và con giống) ñược hỗ trợ kinh phí ñể mua 1 con giống khôi phục sản xuất 
với mức sau: 

- Gia cầm hỗ trợ ñối với: 

+ Chim cút: 7.000 ñồng/con giống; 

+ Chim bồ câu: 10.000 ñồng/con giống; 

+ Các gia cầm còn lại: 15.000 ñồng/con giống; 

- Lợn hỗ trợ 500.000 ñồng/con giống; 

- Trâu, bò, ngựa hỗ trợ: 2.000.000 ñồng/con giống; 
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- Hươu, nai, cừu, dê hỗ trợ: 1.000.000 ñồng/con giống. 

b) Thiệt hại do dịch bệnh nguy hiểm: mức hỗ trợ thực hiện theo quy ñịnh tại 
Thông tư số 80/2008/TT-BTC ngày 18/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế ñộ 
tài chính ñể phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

3.3. Hỗ trợ ñối với nuôi trồng thủy, hải sản: 

- Diện tích nuôi trồng bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 5.000.000 ñồng/ha; thiệt 
hại từ 30-70%, hỗ trợ 3.000.000 ñồng/ha; 

- Lồng, bè nuôi trồng bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 5.000.000 ñồng/100m3 
lồng; thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 3.000.000 ñồng/100m3 lồng. 

3.4. Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật giống cây trồng, giống vật nuôi, giống 
thủy sản thì mức hỗ trợ tương ñương mức hỗ trợ bằng tiền ñược quy ñổi theo giá tại 
thời ñiểm hỗ trợ. 

4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ cho ngân sách ñịa phương 70% kinh phí 
mức hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản. Phần 30% kinh phí, 
ngân sách cấp tỉnh sẽ ñảm bảo 15% mức hỗ trợ và ngân sách các huyện, thị xã và 
thành phố sẽ tự ñảm bảo 15% kinh phí còn lại. 

ðối với các huyện, thị xã và thành phố có mức ñộ thiệt hại lớn, nếu phần 
kinh phí 15% ngân sách các huyện, thị xã và thành phố ñảm bảo vượt quá 50% 
nguồn dự phòng ngân sách ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh giao, ngân sách cấp tỉnh 
sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá 50% dự phòng ngân sách các huyện, thị 
xã và thành phố ñể các ñịa phương có ñủ nguồn kinh phí thực hiện. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên từng ñịa bàn làm căn 
cứ hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản phải nằm trong quyết 
ñịnh công bố loại thiên tai, dịch bệnh của UBND tỉnh. 

- Diện tích cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản, hải sản và số lượng gia 
súc, gia cầm bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm phải có xác nhận của 
chính quyền cấp xã và cơ quan quản lý chuyên ngành và các ñơn vị có liên quan 
làm căn cứ thanh toán hỗ trợ. 

Quy trình xác nhận diện tích cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản, hải sản 
và số lượng gia súc, gia cầm bị thiệt hại thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 4 
Thông tư số 187/2010/TT-BTC. Chủ tịch UBND cấp xã, các thành viên tham gia 
Hội ñồng kiểm tra và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố chịu trách 
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nhiệm trước pháp luật về cơ sở pháp lý của số liệu xác nhận ñể làm căn cứ thanh 
toán hỗ trợ. 

Các quy ñịnh khác còn lại không nêu trong Quyết ñịnh này thì ñược thực hiện 
theo quy ñịnh tại Thông tư số 187/2010/TT-BTC và các quy ñịnh của pháp luật hiện 
hành.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các chính sách hỗ trợ 
giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản ñể khôi phục sản xuất vùng bị thiệt 
hại do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm ñược thực hiện kể từ ngày 15/02/2010. 

Giao trách nhiệm Sở Tài chính phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và cơ quan liên quan hướng dẫn và kiểm tra trong việc thực hiện theo quy 
ñịnh.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong 
tỉnh, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 
này./. 

 

 

 CHỦ TỊCH 
 

Phạm ðình Cự 


